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BÀI 32: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG
Môn: Toán 6 - Hình học - Thời lượng: 03 Tiết.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Học sinh nhận biết được hình ảnh của điểm, đường thẳng.
· Nắm được quy ước và cách gọi tên, kí hiệu điểm, đường thẳng.
· Xác định được quan hệ thuộc, không thuộc của điểm đối với đường thẳng.
· Xác định được vị trí của ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng và khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
· Tự chủ và tự học: Chủ động quan sát, nghiên cứu các mô hình hình học cơ bản.
· Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, trao đổi để thống nhất cách kí hiệu và vẽ hình chính xác.
b. Năng lực đặc thù môn Toán
· Năng lực tư duy và lập luận toán học: Giải thích được tại sao một điểm thuộc hay không thuộc đường thẳng, lập luận về tính thẳng hàng.
· Năng lực mô hình hóa toán học: Vẽ chính xác điểm, đường thẳng, và biểu diễn các mối quan hệ hình học theo ngôn ngữ kí hiệu.
· Năng lực giao tiếp toán học: Sử dụng đúng kí hiệu hình học (dấu chấm, đường kẻ, chữ cái, , ).
c. Năng lực số
· Sử dụng công nghệ số: Quan sát các hình vẽ mô phỏng điểm và đường thẳng trên các phần mềm trình chiếu hoặc công cụ hình học trực tuyến để trực quan hóa kiến thức [2.1.TC2a].
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Tích cực luyện tập kĩ năng vẽ và ghi nhớ các quy ước.
· Cẩn thận: Vẽ hình chính xác, trình bày kí hiệu hình học rõ ràng, tránh nhầm lẫn giữa điểm và đường thẳng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, phấn màu, thước thẳng, bảng phụ (mô hình các vật thể có hình ảnh điểm, đường thẳng).
· Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, thước thẳng, bút chì.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

[bookmark: Xb6adf930ae403a82848d53213807574f08ede15]TIẾT 1: ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG. QUAN HỆ THUỘC
[bookmark: X23d62bdc6e87db01d738dd0adf5efccd10b10f3]HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (10 phút) - Khái niệm ban đầu
a) Mục tiêu: Khơi gợi và hình thành khái niệm ban đầu về điểm, đường thẳng qua các hình ảnh thực tế.
b) Nội dung: Quan sát các hình ảnh trong SGK và thực tế (dấu chấm trên giấy, mép bàn, sợi dây căng thẳng).
c) Sản phẩm: HS nhận biết: Dấu chấm nhỏ là hình ảnh của điểm; Sợi chỉ căng thẳng là hình ảnh của đường thẳng.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS tìm hình ảnh của điểm và đường thẳng xung quanh.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát, đưa ra các ví dụ.
· Báo cáo – thảo luận: GV tổng hợp các ý kiến, chính thức hóa: Điểm và Đường thẳng là hai khái niệm cơ bản không định nghĩa.
· Kết luận – nhận định: GV dẫn dắt vào bài học.
[bookmark: Xf7d771be681e24d40f8aa5f0fdec32b3909934e]HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 phút) - Kí hiệu và Quan hệ thuộc
a) Mục tiêu: Nắm vững kí hiệu điểm, đường thẳng; Xác định quan hệ thuộc/không thuộc.
b) Nội dung: Quy ước kí hiệu Điểm (chữ cái in hoa), Đường thẳng (chữ cái in thường). Quan hệ  và .
c) Sản phẩm: HS hoàn thành Ví dụ 1 và Luyện tập 1 (SGK). HS vẽ hình và kí hiệu đúng.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn cách vẽ và kí hiệu: Điểm  (dấu chấm), đường thẳng  (đường kẻ, đặt tên).
· GV vẽ hình, yêu cầu HS xác định Điểm  thuộc đường thẳng  và Điểm  không thuộc đường thẳng . Giới thiệu kí hiệu  và .
· Yêu cầu HS thực hiện Luyện tập 1: Vẽ hình và sử dụng kí hiệu.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS vẽ hình cá nhân, áp dụng kí hiệu.
· Báo cáo – thảo luận: 2 HS lên bảng trình bày kí hiệu. GV kiểm tra sự chính xác của kí hiệu .
· Kết luận – nhận định: GV chốt: Có vô số điểm thuộc một đường thẳng. Bất cứ điểm nào cũng có thể vẽ được trên đường thẳng.
[bookmark: hoạt-động-3-luyện-tập-10-phút---củng-cố]HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút) - Củng cố
a) Mục tiêu: Thực hành vẽ hình và sử dụng kí hiệu.
b) Nội dung: Bài tập vẽ hình theo yêu cầu kí hiệu (Bài 7.1 SGK).
c) Sản phẩm: Hình vẽ chính xác.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng . Điểm  thuộc , điểm  không thuộc . Kí hiệu bằng lời và bằng kí hiệu.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập cá nhân vào vở.
· Báo cáo – thảo luận: 1 HS vẽ hình trên bảng, các HS khác nhận xét.
· Kết luận – nhận định: GV sửa chữa các lỗi sai về kí hiệu hoặc quy ước đặt tên.

[bookmark: Xe76c4387c0e2c4a740c9ce2f63d651a4108979c]TIẾT 2: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG VÀ ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM
[bookmark: hoạt-động-1-mở-đầu-5-phút---ôn-tập]HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút) - Ôn tập
a) Mục tiêu: Ôn lại quan hệ thuộc/không thuộc.
b) Nội dung: Trả lời câu hỏi nhanh về kí hiệu  và .
c) Sản phẩm: Câu trả lời chính xác.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV hỏi: "Điểm  thuộc đường thẳng  kí hiệu như thế nào?"
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời.
· Báo cáo – thảo luận: GV nhận xét.
· Kết luận – nhận định: Dẫn dắt vào bài mới: Cần xem xét vị trí tương đối giữa ba điểm.
[bookmark: Xf32dbdb7b767085657ff59c4d5e97a57c733357]HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút) - Ba điểm thẳng hàng
a) Mục tiêu: Nắm vững khái niệm ba điểm thẳng hàng, không thẳng hàng và cách vẽ.
b) Nội dung: Định nghĩa ba điểm thẳng hàng; Các cách đặt tên đường thẳng bằng hai điểm thuộc nó.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành Ví dụ 2, Luyện tập 2 (SGK). HS vẽ hình và gọi tên đúng.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV minh họa: Ba điểm  cùng thuộc một đường thẳng  (dùng thước thẳng). Giới thiệu định nghĩa Ba điểm thẳng hàng.
· GV giới thiệu cách gọi tên đường thẳng bằng hai điểm thuộc nó: đường thẳng  còn gọi là đường thẳng  (hoặc ).
· Yêu cầu HS thực hiện Luyện tập 2: Vẽ 3 điểm  không thẳng hàng và chỉ ra các đường thẳng được tạo thành.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS vẽ hình cá nhân. NL số: Nếu có, HS có thể sử dụng công cụ hình học số để vẽ và kiểm tra tính thẳng hàng [2.1.TC2a].
· Báo cáo – thảo luận: 1 HS lên bảng trình bày hình vẽ 3 điểm không thẳng hàng và gọi tên 3 đường thẳng ().
· Kết luận – nhận định: GV chốt: Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
[bookmark: X260c998b1458c176977d72971405bc0f9f4a18b]HOẠT ĐỘNG 3: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (15 phút) - Điểm nằm giữa hai điểm
a) Mục tiêu: Nắm vững khái niệm điểm nằm giữa hai điểm và điều kiện tồn tại.
b) Nội dung: Định nghĩa điểm nằm giữa hai điểm.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành Ví dụ 3 (SGK).
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV vẽ 3 điểm  thẳng hàng. Giải thích Điểm nằm giữa hai điểm ( nằm giữa  và ). Nhấn mạnh điều kiện: phải thẳng hàng.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát, vẽ hình và ghi nhớ định nghĩa.
· Báo cáo – thảo luận: GV đặt câu hỏi: "Trong 3 điểm thẳng hàng, có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại?" (Trả lời: Luôn có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại).
· Kết luận – nhận định: GV chốt: Nếu  thẳng hàng, ta có thể nói  nằm giữa  và , hoặc  và  nằm cùng phía so với .
[bookmark: X716f8b2fbcd634346c8bde693a8231baa6d1484]HOẠT ĐỘNG 4: KẾT THÚC VÀ GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (5 phút)
a) Mục tiêu: Khái quát hóa và giao nhiệm vụ.
b) Nội dung: Tổng kết kiến thức về tính thẳng hàng và vị trí tương đối.
c) Sản phẩm: HS ghi chép bài tập về nhà.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS nhắc lại điều kiện để một điểm nằm giữa hai điểm. Giao nhiệm vụ: Hoàn thành các bài tập 7.2, 7.3 SGK.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS ghi chép.
· Báo cáo – thảo luận: Không có.
· Kết luận – nhận định: Dặn dò HS Chuẩn bị bài học tiếp theo.
[bookmark: tiết-3-luyện-tập-và-vận-dụng][bookmark: _GoBack]TIẾT 3: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
[bookmark: X596dd61e2315cf54e3416215363423be6e9be83]HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (10 phút) - Kiểm tra và Luyện tập tổng hợp
a) Mục tiêu: Kiểm tra và củng cố toàn bộ kiến thức về điểm, đường thẳng và vị trí.
b) Nội dung: Bài tập trắc nghiệm nhanh: Kí hiệu, vẽ hình.
c) Sản phẩm: Đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đưa ra 3 câu trắc nghiệm:
0. Kí hiệu nào đúng? ( hay ?)
0. Vẽ 3 điểm  thẳng hàng, điểm nào nằm giữa?
0. Vẽ 3 điểm  không thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng được tạo thành?
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời nhanh vào giấy nháp.
· Báo cáo – thảo luận: GV gọi 3 HS trả lời, giải thích tại sao.
· Kết luận – nhận định: GV sửa chữa các lỗi sai (đặc biệt là lỗi sai trong câu 3: 3 đường thẳng).
[bookmark: X72ebf5a1827093ee86259e46f51e0f1b44b19af]HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH HÌNH HỌC (25 phút)
a) Mục tiêu: Rèn luyện kĩ năng đọc hình và phân tích các mối quan hệ phức tạp.
b) Nội dung: Giải các bài tập tổng hợp về vẽ hình, gọi tên và phân tích (Bài 7.4, 7.5 SGK).
c) Sản phẩm: Hình vẽ và câu trả lời chi tiết.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao bài tập vận dụng (ví dụ: Vẽ 4 điểm  sao cho  thẳng hàng,  không thẳng hàng với .
· Chỉ ra các bộ ba điểm không thẳng hàng.
· Gọi tên tất cả các đường thẳng đi qua hai điểm trong 4 điểm đó.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân vào vở. Nhấn mạnh việc sử dụng thước thẳng.
· Báo cáo – thảo luận: 1 HS lên bảng trình bày hình vẽ và câu trả lời. GV cùng HS kiểm tra: Có 4 đường thẳng ( (hay ), ).
· Kết luận – nhận định: GV chữa bài, nhấn mạnh cách đếm không bị trùng lặp.
[bookmark: hoạt-động-3-vận-dụng-và-mở-rộng-5-phút]HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG (5 phút)
a) Mục tiêu: Áp dụng kiến thức vào bài toán thực tế đơn giản và mở rộng tư duy.
b) Nội dung: Bài toán thực tế đơn giản về giao thông (ví dụ: các cột đèn trên một con đường thẳng).
c) Sản phẩm: Câu trả lời dựa trên lập luận hình học.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi: "Trên một đoạn đường thẳng, nếu có 5 cột đèn, thì chúng có phải là 5 điểm thẳng hàng không? Giữa cột đèn số 1 và số 5 có bao nhiêu cột đèn?"
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời dựa trên định nghĩa (Có, là 5 điểm thẳng hàng. Có 3 cột đèn nằm giữa: 2, 3, 4).
· Báo cáo – thảo luận: HS trả lời và giải thích.
· Kết luận – nhận định: GV chốt: Điểm và đường thẳng là cơ sở để mô tả thế giới xung quanh.
[bookmark: Xf5e8170dafa7e6941e6816eb25e568cc55daea3]HOẠT ĐỘNG 4: KẾT THÚC VÀ GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (5 phút)
a) Mục tiêu: Tổng kết toàn bộ bài học và giao nhiệm vụ.
b) Nội dung: Tổng kết kiến thức 3 tiết.
c) Sản phẩm: HS ghi chép bài tập về nhà.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổng kết: Điểm, đường thẳng, quan hệ thuộc, thẳng hàng và nằm giữa. Giao nhiệm vụ: Hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK và SBT.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS ghi chép nội dung chính và bài tập về nhà.
· Báo cáo – thảo luận: Không có.
· Kết luận – nhận định: GV dặn dò HS Chuẩn bị bài học tiếp theo.
